
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 10, Ngách 10, Ngõ 107, Phố Hồng Mai, Phường Quỳnh Lôi, Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

31/03/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN PHÚC ĐỨC 68

0109574901

STT Tên ngành Mã ngành

1. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: - Tư vấn bất động sản
- Môi giới bất động sản
(Theo quy định tại khoản 2,8 điều 3 Luật Kinh doanh bất động 
sản)

6820(Chính)

2. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
Chi tiết: Massage mặt, làm móng chân, móng tay, trang điểm

9631

3. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

4. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Các dịch vụ dạy kèm (gia sư)

8559

5. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Quán cà phê, giải khát

5630

6. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa
Chi tiết: Sản xuất kem từ sữa tươi, sữa đã tiệt trùng, diệt 
khuẩn, đồng hoá

1050

7. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm khô, thực phẩm công nghiệp, đường 
sữa bánh kẹo lưu động hoặc tại chợ; Bán lẻ thịt gia súc tươi 
sống, đông lạnh lưu động hoặc tại chợ; Bán lẻ thịt gia cầm tươi 
sống, đông lạnh lưu động hoặc tại chợ; Bán lẻ thủy sản đông 
lạnh lưu động hoặc tại chợ

4781

8. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN PHÚC 
ĐỨC 68
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHUC DUC 68 INVESTMENT AND 
DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: PD68IAD.CO.LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0372795583
Email: quachthitan1989@gmail.com

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

9. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt; Bán buôn thủy 
sản; Bán buôn rau, quả; Bán buôn cà phê; Bán buôn chè; Bán 
buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản 
phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; Bán buôn thực phẩm 
khác

4632

10. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống không có cồn

4633

11. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng 
chuyên doanh; Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4772

12. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; Bán buôn nước 
hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh

4649

13. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác

4719

14. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên 
doanh;  Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán 
lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4771

15. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn vải; Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, 
ga trải giường, gối và hàng dệt khác; Bán buôn hàng may mặc; 
Bán buôn giày dép

4641

16. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

17. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn xi măng; Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, 
sỏi

4663

18. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Bán buôn ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống); Bán 
buôn xe có động cơ khác, loại mới và loại đã qua sử dụng

4511

19. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)
Chi tiết: Bán lẻ ô tô con, loại 9 chỗ ngồi trở xuống không kể 
người lái, loại mới và loại đã qua sử dụng

4512

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       033189007310
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 39, ngách 53, Ngõ Văn Hương, Đường Tôn 
Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 10, Ngách 10, Ngõ 107, Phố Hồng Mai, Phường Hàng Bột, 
Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   QUÁCH THỊ TÂN Nữ

29/07/1989 Kinh Việt Nam

10/09/2020 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chức danh:
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